
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TTYT HUYỆN TÂN HỒNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                       

Số:           /TB-TTYTTH 

V/v thông báo mời chào giá thuốc 

Generic cho Trung tâm Y tế huyện 

Tân Hồng năm 2024 

Tân Hồng, ngày 06 tháng 11 năm 2024 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 

Mua thuốc Generic cho Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng năm 2024, với nội 

dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng. 

Địa chỉ: số 9, đường Trần Phú, khóm 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Nguyễn Thị Như Cúc, Trưởng Khoa Dược-TTBVTYT-KSNK 

- Số điện thoại: 0917171331. 

- Email: cucduock25@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: số 9, đường Trần Phú, khóm 3, thị trấn Sa Rài, 

huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 13 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 11 năm 

2024 đến trước 9 giờ ngày 18 tháng 11 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 18 

tháng 11 năm 2024. 

 Trân trọng kính chào./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Trang Web https://muasamcong.mpi.gov.vn 

- Trang thông tin điện tử của TTYT Tân Hồng; 

- Lưu: VT, KD. TTBVTYT. KSNK 

      GIÁM ĐỐC 

   

 

 

         Lưu Thanh Tùng 



DANH MỤC THUỐC 

                                                 (Kèm thông báo số:              TB-TTYTTH ngày 06 tháng 11 năm 2024) 

TT Tên hoạt chất Tên thuốc 
Nhóm 

TCKT 

Nồng độ, Hàm 

lượng 

Đường 

dùng 
Dạng bào chế Đơn vị tính 

Số đăng 

ký 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

1 Diazepam  Nhóm 1 
10mg,  

dung tích 2ml 
Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống          200   

 

2 
Lidocain + epinephrin 

(adrenalin) 
 Nhóm 1 

2%,  

dung tích 1,8ml 
Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống       2.000   

 

3 Midazolam  Nhóm 1 
5mg,  

dung tích 1ml 
Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống          100   

 

4 
Suxamethonium 

clorid 
 Nhóm 1 

100mg,  

dung tích 2ml 
Tiêm  Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống            50   

 

 

5 

Nor-epinephrin (Nor-

adrenalin) 
 Nhóm 1 

1mg/ml,  

dung tích 1ml 
Tiêm 

Thuốc tiêm 

truyền 
Chai/Lọ/Ống       1.500   

 

 

6 
Phenylephrin  Nhóm 1 

500mcg,  

dung tích 10ml 
Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống            50   

 

 

7 
Cefaclor  Nhóm 4 125mg Uống 

Bột/cốm/hạt 

pha uống 
Gói     34.000   

 

 

8 
Cefixim  Nhóm 4 200mg Uống Viên Viên     20.000   

 

9 Albumin  Nhóm 1 
20%,  

dung tích 50ml 

Tiêm 

truyền 

Thuốc tiêm 

truyền 
Chai/Lọ/Ống/Túi          150   

 

10 Progesteron  Nhóm 1 100mg 
Đặt âm 

đạo 

Viên đặt âm 

đạo 
Viên       3.000   

 

11 
Huyết thanh kháng 

uốn ván 
 Nhóm 4 1500 IU Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống       3.000   

 

12 Huyết thanh kháng dại  Nhóm 4 1000 IU Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống  200  
 

13 
Fenoterol + 

ipratropium  
 Nhóm 1 

(50mcg + 

20mcg)/nhát, 

200 nhát,  

dung tích 10ml 

Khí dung 

Dung 

dịch/hỗn dịch 

khí dung 

Chai/Lọ/Ống          400   

 



14 Salbutamol sulfat  Nhóm 1 
0,1mg/liều,  

200 liều 

Đường hô 

hấp 

Thuốc hít 

định 

liều/phun mù 

định liều 

Chai/Lọ/Ống       1.000   

 

15 Natri clorid  Nhóm 4 
0,9%,  

dung tích 500ml 

Tiêm 

truyền 

Thuốc tiêm 

truyền 
Chai/Lọ/Ống/Túi  3.000  

 

16 Bisoprolol  Nhóm 1 2,5mg Uống Viên  Viên   200.000   

17 
Paracetamol 

(acetaminophen) 
 Nhóm 4 500mg Uống Viên sủi Viên     25.000   

 

 Tổng cộng: 17 mặt hàng      
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